TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 10                                                                                              Gv: Trần Quốc Bửu

CHUYÊN ĐỀ 8: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG
SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT
----------------------------***----------------------------

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

+ Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, do đó có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định. Tinh thể là cấu trúc bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

+ Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể có tính đẵng hướng.

 + Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẵng hướng.

2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn.

+ Sự nở vì nhiệt của vật rắn là sự tăng kích thước của vật rắn khi nhiệt độ tăng do bị nung nóng.

+ Độ nở dài của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ (t và độ dài ban đầu l0 của vật đó: (l = l – l0 = (l0(t.

+ Độ nở khối của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ (t và thể tích ban đầu V0 của vật đó: (V = V – V0 = (V0(t ; với ( ( 3(.
3. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

+ Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đương này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó: f = (l.

( là hệ số căng bề mặt (suất căng bề mặt), đơn vị N/m. Giá trị của ( phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất và nhiệt độ của chất lỏng: ( giảm khi nhiệt độ tăng.

+ Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng mặt khum lỏm khi thành bình bị dính ướt và có dạng mặt khum lồi khi thành bình không bị dính ướt.
+ Hiện tượng mức chất lỏng trong các ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn. Các ống nhỏ trong đó xảy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn.

4. Sự chuyển thể của các chất

+ Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Quá trình chuyển ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

+ Chất rắn kết tinh (ứng với một cấu trúc tinh thể) có nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định ở mỗi áp suất cho trước. Các chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

+ Nhiệt lượng Q cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy: Q = (m; ( là nhiệt nóng chảy riêng; đơn vị J/kg.

+ Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi. Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. Sự bay hơi xảy ra ở nhiệt độ bất kỳ và luôn kèm theo sự ngưng tụ.


Khi tốc độ bay hơi lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng dần và hơi ở phía trên bề mặt chất lỏng là hơi khô. Hơi khô tuân theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.


Khi tốc độ bay hơi bằng tốc độ ngưng tụ, hơi ở phía trên bề mặt chất lỏng là hơi bảo hòa có áp suất đạt giá trị cực đại gọi là áp suất hơi bảo hòa. Áp suất hơi bảo hòa không phụ thuộc thể tích và không tuân theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, nó chỉ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng.

+ Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.


Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không đổi.


Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất khí ở trên bề mặt  chất lỏng. Áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao.

+ Nhiệt lượng Q cung cấp cho khối chất lỏng trong khi sôi gọi là nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi: Q = Lm; L là nhiệt nhiệt hóa hơi có đơn vị đo là J/kg.

5. Độ ẩm của không khí

+ Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong 1 m3 không khí.

+ Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bảo hòa, giá trị của nó tăng theo nhiệt độ.


Đơn vị của độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại là g/m3.

+ Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng một nhiệt độ: f = 
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Độ ẩm tỉ đối f cũng có thể tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước bảo hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ: f ( 
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Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.

+ Có thể đô độ ẩm của không khí bằng các loại ẩm kế.

B. Các câu trắc nghiệm
VẤN ĐỀ 8.3. SỰ HOÁ HƠI & NGƯNG TỤ  - SỰ CHUYỂN THỂ – ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ

Câu 1: Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là
A. sự nóng chảy. *
B. sự kết tinh.
C. sự bay hơi.
D. sự ngưng tụ.
Câu 2: Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của các chất gọi là.
A. sự nóng chảy.
B. sự kết tinh.
C. sự hoá hơi.*
D. sự ngưng tụ.
Câu 3: Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào

A. nhiệt độ.
B. diện tích bề mặt.
C. áp suất bề mặt chất lỏng.
D. khối lượng của chất lỏng. *

Câu 4: Câu nào dưới đây là không đúng.

A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở bề mặt chất lỏng.
B. Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng là sự ngưng tụ. Sự ngưng tụ và bay hơi luôn xảy ra đồng thời.

C. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng. *

D. Sự bay hơi của chất lỏng xảy ra ở nhiệt độ bất kỳ.

Câu 5: Khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1m3  không khí là

A. độ ẩm cực đại.
B. độ ẩm tuyệt đối. *
C. độ ẩm tỉ đối.
D. độ ẩm tương đối.
Câu 6: Điểm sương là :

A. Nơi có sương

B. Lúc không khí bị hóa lỏng

C. Nhiệt độ của không khí lúc hóa lỏng

D. Nhiệt độ tại đó hơi nước trong không khí bão hòa

Câu 7: Độ ẩm tỉ đối của không khí được xác định theo công thức:

A. 
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Câu 8: Vào một ngày mùa hè, cùng ở nhiệt độ 350C thì ở miền bắc và miền nam nước ta miền nào sẽ nóng hơn? Vì sao?

A. Miền bắc, vì độ ẩm của miền bắc lớn hơn*
B. Miền nam, vì độ ẩm của miền nam lớn hơn.

C. Miền bắc, vì độ ẩm của miền bắc nhỏ hơn.

D. Miền nam, vì độ ẩm của miền nam nhỏ hơn.

Câu 9: Với điều kiện nào sau đây thì phơi quần áo ướt sẽ chắc chắn mau khô : 

    A. Nhiệt độ không khí càng cao .                  B. Độ ẩm tuyệt đối của không khí thấp .

    C. Độ ẩm tương đối của không khí thấp .*    D. Áp suất hơi bão hoà của nước thấp

Câu 10: Ở nhiêt độ 350 C nếu độ ẩm tỷ đối là 25% thì ta sẽ cảm thấy

A. nóng lực khó chịu.
B. lạnh.
C. mát. *
D. nóng và ẩm.
Câu 11: Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào?

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại đều tăng như nhau nên độ ẩm tỉ đối không thay đổi.
B. Độ ẩm tuyệt đối giảm, còn độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối giảm.

C. Độ ẩm tuyệt đối tăng chậm, còn độ ẩm cực đại tăng nhanh hơn nên độ ẩm tỉ đối giảm. *

D. Độ ẩm tuyệt đối không thay đổi, còn độ ẩm cực đại giảm nên độ ẩm tỉ đối tăng.

Câu 12: Khi nói về độ ẩm tuyệt đối của không khí, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra kg ) của hơi nước có trong 1 m3 không khí

B. Có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra gam ) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí

C. Có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra gam ) của hơi nước có trong 1 m3 không khí

D. Có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra kg ) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí

Câu 13: Trường hợp nào sau đây ta cảm thấy độ ẩm cao nhất?

A. Trong 1 m3  không khí chứa 10 g hơi nước ở 25oC

B. Trong 1 m3  không khí chứa 4 g hơi nước ở 5oC

C. Trong 1 m3  không khí chứa 28 g hơi nước ở 30oC 


D. Trong 1 m3  không khí chứa 7 g hơi nước ở 10oC

Câu 14: Vào một ngày nào đó nhiệt độ là 300C, trong 1m3 không khí của khí quyển có chứa 20,6g hơi nước. Độ ẩm cực đại A = 30,3 g/m3. Độ  ẩm tương đối của không khí  sẽ là:

A. f = 68 %.*
B. f = 67 %.
C. f = 66 %.
D. f =65 %.
Câu 15: Trong 1m3 không khí  ở 150C có 10g hơi nước. Biết rằng ở nhịêt độ đó khối lượng riêng hơi nước bão hoà là 12,8g/cm3. Hãy xác định độ ẩm tỉ đối của không khí:

A. f = 78%.
B. f = 12,8%.
C. f = 25,6%.
D. f = 100%.
Câu 16: Trường hợp nào dưới đây độ ẩm tương đối cao nhất.

A. Trong 1 m3 không khí chứa 28 g hơi nước ở 300 C.
B. Trong 1 m3 không khí chứa 10 g hơi nước ở 250
C. C.Trong 1 m3 không khí chứa 4 g hơi nước ở 50 C.

D. Trong 1 m3 không khí chứa 7 g hơi nước ở 100 C.

Câu 17:Một căn phòng có thể tích 100m3 ở 250C độ ẩm tương đối là 65% , độ ẩm cực đại là 23g/m3. Khối lượng hơi nước có trong phòng là 

A. 1,495g.
B. 1495g .*
C. 149,5g.
D. 14,95g.
Câu 18: Buổi sáng nhiệt độ không khí là 23 0C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 30 0C và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn? Biết khối lượng riêng của nước ở 23 0C là 20,60 g/m3 và 30 0C là 30,29 g/m3.

A. Buổi sáng.
B. Buổi trưa. *
C. Bằng nhau.
D. Không xác định được.

Câu 19: Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá ở 00C chuyển thành nước ở cùng nhiệt độ đó là bao nhiêu? biết nhiệt nóng chảy riêng của nước ( = 3,5. 105 J/kg.

A. 15. 105 J.
B. 16.105 J.
C. 16,5.105J. *
D. 17.105J.
Câu 20: Ở 300C con  người cảm thấy nóng bức nhất khi độ ẩm tỉ đối:
A. Khoảng 25%.
B. khoảng 40%.
C. khoảng 60%
D. khoảng 80% *

Câu 21: Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100g nước đá ở 00C. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105J/kg.

A. Q = 0,34.103J.         B. Q = 340.105J.          C. Q = 34.107J.            D. Q = 34.103J.

Câu 22:Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 100g nước ở 1000C. Biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,3.106 Jkg.

A. Q = 23.106J.            B. Q = 2,3.108J.           C. Q = 2,3.105J.           D. Q = 2,3.106J.

Câu 23:Tính khối lượng m của hơi nước trong căn phòng có thể tích 100m3. Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở 20°C là 23,00g/m3.

A. m = 16,l kg.            B. m = l,61 kg.             C. m = 1,61 g.              D. m = 161 g.

Câu 24: Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng 100g ở nhiệt độ 200C, để nó hoá lỏng ở nhiệt độ 6580C là bao nhiêu? Biết nhôm có nhiệt dung riêng là 896J/(kg.K), nhiệt nóng chảy là 3,9.105J/K .

A. 96,16J. *
B. 95,16J.
C. 97,16J.
D. 98,16J.
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